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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 1514190 Puntsag           Altangerel 7 5 5 6 5,8 
2 1410125 Phạm Văn Hồng     Anh        5 5 6 7 5,8 
3 1510045 Hồ Ngọc Tuấn      Anh        4 5 6 5 5,0 
4 1510075 Nguyễn Thành Quốc Anh        3 5 8 7 3,0 Rớt Nguội
5 1510162 Lý Gia            Bảo        7 7 8 5,5 6,9 
6 1510195 Trần Thái         Bảo        8 7 8 7 7,5 
7 1510208 Lâm Tuấn          Bằng       6 7 8,5 8 7,4 

8 1510231 Nguyễn Quang      Bình       7 6,5 8,5 6 7,0 
9 1510265 Trần Văn          Cảnh       4 6,5 0 0 0,0 Không báo cáo

10 1510273 Trần Hoàng        Chân       6 3 7,5 2 2,0 Không báo cáo
11 1510297 Mông Văn          Chiến      8 7,5 7,5 7 7,5 
12 1510325 Trần Mai Bảo      Chương    8 7,5 7,5 6 7,3 
13 1510357 Hoàng Hữu         Cường     4 7,5 9 5 6,4 
14 1510358 Hoàng Quốc        Cường     6 7,5 9 6 7,1 
15 1510546 Lâm Minh          Dũ         6 7 9 6 7,0 
16 1510555 Lê Quang          Dũng       8 7 7,5 3 3,0 Không báo cáo
17 1510573 Phạm Trung        Dũng       4 7 7,5 6 4,0 Không báo cáo
18 1510485 Nguyễn Trần Hoàng Duy        8 5,5 7,5 6 6,8 
19 1510642 Nguyễn Hữu Anh    Đại        7 5,5 7,5 6,5 6,6 
20 1410797 Ngô Tấn           Đạt        5 6,5 7,5 7 6,5 

21 1510779 Huỳnh             Đức        8 7 8 6 7,3 
22 1510890 Huỳnh Tấn         Hào        7 7 8 5,5 6,9 
23 1511014 Ngô Trung         Hiếu       7 7 8 6,5 7,1 
24 1511017 Nguyễn Minh       Hiếu       6 5,5 7,5 6 6,3 
25 1511098 Bùi Vũ            Hoàn       7 6,5 7,5 7 7,0 
26 1511124 Lê Tiến           Hoàng      8 6,5 7,5 6 7,0 
27 1511238 Lữ Quang          Huy        5 6,5 8 5,5 6,3 
28 1511243 Nguyễn Đăng       Huy        7 5 8 5,5 6,4 
29 1511261 Nguyễn Quang      Huy        8 7 8 6 7,3 
30 1511327 Đỗ Tấn            Huynh      8 7 8 5,5 7,1 
31 1511386 Hồ Viết           Hưng       6 6 0 0 0,0 Không báo cáo
32 1511397 Nguyễn Quốc       Hưng       8 7 7 6 7,0 
33 1511404 Phạm Phú          Hưng       5 5 7 6,5 5,9 

34 1511473 Lê Tuấn           Khang      6 7 7 7 6,8 
35 1511584 Nguyễn Đăng       Khoa       6 6,5 5 6 5,9 
36 1511606 Trần Thanh        Khoa       6 5,5 5 5,5 5,5 
37 1511623 Vũ Văn            Khôi       5 6,5 5 7 5,9 
38 1511639 Lê Trọng          Kiên       6 6 6,5 6,5 6,3 
39 1511805 Hong Quang        Long       5 6 6,5 5,5 5,8 
40 1511957 Cam Lê Hải        Minh       7 6 6,5 6 6,4 
41 1512005 Nguyễn Trí        Minh       6 6,5 7 7 6,6 

42 1512025 Trần Văn          Minh       7 6,5 7 6,5 6,8 

43 1512033 Vũ Công           Minh       8 6,5 7 7 7,1 

44 1512135 Phạm Ngọc         Ngân       7 6,5 6,5 5,5 6,4 

45 1512237 Bùi Phước         Nguyện    7 6,5 6,5 6 6,5 



46 1512269 Nguyễn Trọng      Nhân       6 6,5 6,5 6,5 6,4 

47 1512285 Trần Ngọc         Nhất       7 6,5 8 6,5 7,0 

48 1512289 Huỳnh Minh        Nhật       6 6 8 8 7,0 

49 1512408 Nguyễn Hữu        Phát       6 6 5,5 6,5 6,0 

50 1512445 Nguyễn Hữu        Phong      0 0 5,5 3 0,0 Không báo cáo

51 1512462 Trương Huy        Phong      8 6 6,5 6,5 6,8 

52 1512466 Võ Văn Duy        Phong      8 7 6 6 6,8 

53 1512522 Nguyễn Hoàng      Phúc       7 7 6 6 6,5 

54 1512567 Trần Hoàng        Phụng      8 7 6 6 6,8 

55 1512653 Phan Minh         Quang      5 7 7 5,5 6,1 

56 1512737 Đỗ Xuân           Quyền      6 6,5 7 6 6,4 

57 1512833 Lê Văn Ngọc       Sơn        0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

58 1512894 Nguyễn Văn        Tài        6 6,5 7 6 6,4 

59 1513096 Nguyễn Hoàng      Thạch      0 0 6 7 0,0 Không báo cáo

60 1513230 Hà Hải            Thiệu      5 7 6 6 6,0 

61 1513306 Tạ Trí            Thông      5 7 6 5,5 5,9 

62 1513549 Trang Thế         Toàn       7 7 7 6 6,8 

63 1513658 Lê Minh           Trí        8 5 7 6 6,5 

64 1513700 Nguyễn Đặng Hữu   Trọng      7 5 7 6 6,3 

65 1513799 Đoàn Lê Cao       Trực       0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

66 1513928 Nguyễn Anh Tuấn   Tú         6 5 5,5 7 5,9 

67 1513953 Lê Quang          Tùng       6 5,5 5,5 5,5 5,6 

68 1513955 Lê Thanh          Tùng       7 5,5 6 8 6,6 

69 1513998 Nguyễn Thanh      Văn        5 5,5 6 6 5,6 

70 1413956 Võ Minh Thức 5 6 6 6 5,8 
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